SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO QUẢNG NAM             Đề thi thử tốt  nghiệp THPT 
   Trường THPT Phan Châu Trinh                 Môn thi: ĐỊA LÍ-Giáo dục trung học phổ thông
                                                               Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

                      
I. PHẦN DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH: (8,0 điểm)
Câu I (3,0 điểm).
1/ Vì sao nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều nước, giàu phù sa?

2/ Trình bày những đặc điểm cơ bản của dân số nước ta? Giải thích tại sao ở nước ta hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm nhưng quy mô dân số vẫn còn cao?
Câu II (2,0 điểm).
Cho bảng số liệu: 
Cơ cấu hộ nông thôn theo ngành sản xuất chính ở nước ta năm 2001 và 2006.

                                                                 (Đơn vị: %)

	Năm
	Nông – Lâm – Thủy sản
	Công nghiệp – Xây dựng
	Dịch vụ
	Hộ khác

	2001
	     80.9
	5.8
	10.6
	2.7

	2006
	71.0
	10.0
	14.8
	4.2



1/ Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu hộ nông thôn theo ngành sản xuất chính ở nước ta năm 2001 và 2006.

2/ Nhận xét cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn ở nước ta.
Câu III (3,0 điểm) 
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (NXB Giáo dục phát hành từ 09/2009 trở về sau) và kiến thức đã học, hãy:

1/ Trình bày vai trò của kinh tế biển đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam Bộ?

2/ Kể tên các đơn vị hành chính (tỉnh, thành phố) thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung? Trình bày cơ cấu ngành công nghiệp của Trung tâm công nghiệp Đà Nẵng?

3/ Kể tên và nơi phân bố các khu kinh tế ven biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
II. PHẦN RIÊNG: (2,0 điểm)
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm câu dành riêng cho chương trình đó. (câu IV.a hoặc câu IV.b)

Câu IV.a: Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)
Chứng minh rằng: ngành công nghiệp nước ta có sự phân hóa về mặt lãnh thổ. Tại sao lại có sự phân hóa đó?

Câu IV.b: Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)

Tại sao việc sử dụng hợp lý đất đai là vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của nước ta cũng như của từng vùng?

…………….Hết…………….
Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ..............................................................            Số báo danh: ..................

Chữ kí của giám thị 1 .................................       Chữ kí của giám thị 2 ................................
ĐÁP ÁN

	Câu 
	

Nội dung kiến thức
	Thang điểm

	Câu I

1/

2/ 
	Mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều nước, giàu phù sa:

- Sông ngòi dày đặc:

+ Do mưa nhiều trên địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích và bị chia cắt mạnh, sườn dốc.

+ Nhiều sông nhưng đa số là sông nhỏ, nhiều phụ lưu, mật độ sông lớn.

- Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa:

+ Mưa nhiều mang lại lượng dòng chảy lớn. Hơn nữa, sông ngòi nước ta nhận một lượng nước lớn nằm ngoài lãnh thổ 

+ Xâm thực mạnh ở vùng đồi núi nên hệ số bào mòn và tổng lượng cát bùn lớn.

- Đặc điểm cơ bản của dân số nước ta:

+ Đông dân: 84.156.000 người (2006), đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á và thứ 13 thế giới

+ Có 54 dân tộc sống khắp mọi miền đất nước.

+ Dân số còn tăng nhanh, mỗi năm tăng trung bình hơn 1 triệu người.

+ Cơ cấu dân số trẻ: nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi chiếm 27,0%, nhóm tuổi từ 15 – 59 chiếm 64,0% (năm 2005).

+ Dân cư phân bố chưa hợp lí giữa đồng bằng với trung du, miền núi; giữa thành thị với nông thôn.

- Tại vì:

+ Do quy mô dân số nước ta vốn đã lớn.

+ Số người trong độ tuổi sinh đẻ cao
	3,0

1,5

1,0

0,5



	Câu II

1/

2/
	Vẽ biểu đồ: vẽ 2 biểu đồ tròn bằng nhau, mỗi hình tròn một năm, yêu cầu: chia đúng tỉ lệ, có ghi năm dưới mỗi biểu đồ, ghi số liệu % trong mỗi biểu đồ, có kí hiệu, chú thích, tên biểu đồ. (Nếu thiếu một trong các yêu cầu trên, trừ 0,25 điểm/yêu cầu).

Nhận xét: 

- Cơ cấu kinh tế nông thôn dựa chủ yếu vào ngành nông – lâm – thủy sản, các hộ hoạt động phi nông nghiệp còn thấp.

- Cơ cấu hộ nông thôn theo ngành sản xuất đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng còn chậm, tỉ trọng ngành nông – lâm – thủy sản còn quá lớn (71% ).

(Dẫn chứng: giảm tỉ trọng ngành nông – lâm – thủy sản: giảm 9,9%; tăng tỉ trọng ngành công nghiệp – xây dựng: tăng 4,2%; tăng tỉ trọng ngành dịch vụ: tăng 4,2%; tỉ trọng hộ sản xuất khác tăng 1,5%.)
	2,0

1,25

0,75

0,25

0,25

0,25

	Câu III

1/

2/ 

3/ 
	Vai trò kinh tế biển đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ:

1. Đông Nam Bộ có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển: khai thác tài nguyên sinh vật biển, khai thác khoáng sản vùng thềm lục địa, du lịch biển và giao thông vận tải biển.

2. Hoạt động kinh tế biển đã có tác động mạnh mẽ đến cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ của vùng:

- Hình thành cơ cấu kinh tế đa dạng với ngành dầu khí là chủ chốt:

+ Việc phát hiện dầu khí ở thềm lục địa có tác động mạnh đến sự phát triển của vùng, nhất là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Vũng Tàu là nơi nghỉ mát lí tưởng cho vùng Đông Nam Bộ và cả nước, nay còn là cơ sở dịch vụ lớn về việc khai thác dầu khí.

+ Việc phát triển công nghiệp lọc, hóa dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế và sự phân hóa lãnh thổ của vùng Đông Nam Bộ.

- Hoạt động đánh bắt thủy hải sản, giao thông, du lịch biển cũng mang lại nguồn thu lớn cho vùng.

3. Tuy nhiên, cần đặc biệt chú ý giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác vận chuyển và chế biến dầu khí.

- Các đơn vị hành chính của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.
- Cơ cấu ngành công nghiệp của TTCN Đà Nẵng: Đóng tàu, chế biến nông sản, dệt – may, sản xuất giấy – xenlulô, sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất – phân bón, cát thủy tinh, điện tử, cơ khí.

Kể tên và nơi phân bố các khu kinh tế ven biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ:

Khu kinh tế ven biển

Phân bố

Chu Lai

Quảng Nam

Dung Quất

Quảng Ngãi

Nhơn Hội

Bình Định

Nam Phú Yên

Phú Yên

Vân Phong

Khánh Hòa


	3,0

1,5

0,25

1,0

0,75

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

       0,75

	Câu IV.1

Câu IV.2
	* Chứng minh rằng: ngành công nghiệp nước ta có sự phân hóa về mặt lãnh thổ: 

- Những khu vực có mức độ tập trung cao: Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

- Khu vực có mức độ tập trung vừa là Duyên hải miền Trung với một số trung tâm công nghiệp: Đà Nẵng, Vinh, Quy Nhơn, Nha Trang…

- Còn lại, ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo: mức độ tập trung thấp. Trong đó có một số nơi có một vài điểm công nghiệp: Tây Nguyên, Tây Bắc.

* Nguyên nhân của sự phân hóa đó là: 

- Những khu vực tập trung công nghiệp thường gắn liền với:

+ Có vị trí địa lí thuận lợi.

+ Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đặc biệt là tài khoáng sản.

+ Nguồn lao động dồi dào và có tay nghề cao

+ Thị trường rộng lớn

+ Kết cấu hạ tầng tốt (đặc biệt là giao thông vận tải, thông tin liên lạc, khả năng cung cấp điện, nước).

- Ngược lại những khu vực hoạt động công nghiệp chưa phát triển vì sự thiếu đồng bộ của các nhân tố trên, đặc biệt là giao thông vận tải còn kém phát triển.
Việc sử dụng hợp lý đất đai là vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của nước ta cũng như của từng vùng:

* Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý báu:

- Đất là một thành phần quan trọng của môi trường sống, là tài nguyên có thể khôi phục được.

- Nước ta: ¾ diện tích là đồi núi, ¼ diện tích là đồng bằng, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nhiều thiên tai nên tài nguyên đất dễ bị thoái hóa.

- Tài nguyên đất bình quân theo đầu người vào loại thấp nhất thế giới.

* Đất đai là tư liệu sản xuất:

- Trong sản xuất nông – lâm nghiệp, tài nguyên đất giữ vai trò quan trọng hàng đầu.

- Là địa bàn phân bố dân cư, các cơ sở công nghiệp, các công trình kết cấu hạ tầng, các cơ sở văn hóa, các công trình quân sự…

* Xuất phát từ hiện trạng tài nguyên đất ở nước ta: 

Cơ cấu vồn đất ở nước ta năm 2005:

- Đất nông nghiệp: 9,4 triệu ha (28,4% tổng diện tích đất). Khả năng mở rộng không nhiều, mà một phần bị mất đi do nhu cầu mở rộng đất chuyên dùng và đất thổ cư.

- Đất lâm nghiệp: 14,4 triệu ha (43,6% tổng diện tích đất), vẫn còn thấp so với một nước có ¾ diện tích là đồi núi và trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm giáo mùa.

- Đất chuyên dùng và thổ cư: 6,0% tổng diện tích đất, sẽ tăng lên (chủ yếu từ đtaas nông nghiệp) trong quá trình công nghiệp hóa đất nước và súc ép của gia tăng dân số. Điều này ảnh hưởng đến việc ổn định sản lượng lương thực.

- Đất chưa sử dụng: 22% tổng diện tích đất. Tuy đã giảm so với trước nhưng năm 1990, nhưng vẫn kha cao. Việc phủ xanh đát trống, đồi núi trọc là việc làm cấp bách ở nước ta hiện nay.
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